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DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH 

DOANH DƯỢC VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN " THỰC HÀNH TỐT CƠ SỞ BÁN LẺ 

THUỐC" - GPP ĐỢT 21/2023 

(kèm theo Quyết định số: /QĐ -SYT ngày /6/2023 của Sở Y tế) 

 

 

 

STT 

 

Tên người 

quản lý 

chuyên 

môn 

 

 

Tên cơ 

sở 

 

 

Hình thức 

 

 

Trình 

Độ 

Địa chỉ 
 

Số chứng 

chỉ hành 

nghề dược 

 

Ngày 

cấp 

chứng 

chỉ 

 

 

Nơi cấp 

 

 

Số GPP 

 

 

Số ĐĐK 

 

 

SĐT liên hệ 

 

 

Phạm vi kinh doanh Ghi chú SN, thôn, xã 
Tp, thị 

xã, 

huyện 

 

 

 

 

 

1 

 

Vũ Thị Mỹ 

Hảo 

 
Nhà 

thuốc 

Minh 

Châu V 

 

Nhà thuốc 

 

Dược sĩ 

đại học 

 

Số 478, Đường 

Nguyễn Huệ, 

phường Tân Xuân, 

 

Tp. 

Đồng 

Xoài 

 
111081/CCH

N-D- SYT-

HCM 

01/12/2022 

 

Sở Y tế 

Thành 

phố Hồ 

Chí Minh 

 

2831/GPP 

1692/ĐKK 

DD- BP 
0912909195 

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện 

thường (Có bao gồm thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt: thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực; thuốc dạng phối hợp 

có chứa dược chất gây nghiện; thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất hướng thần; 

thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất). 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 
Phạm Văn 

Thủy 

 

 

Nhà 

thuốc Gia 

Nghĩa 

 
 

 

Nhà thuốc 

 
Dược sĩ 

đại học 

 
Số 1344, đường 

Phú Riềng Đỏ, 

phường Tân Đồng,  

 

Tp. 

Đồng 

Xoài 

071/HCM-

CCHND 
 

10/07/2013 

Sở Y tế 

Thành 

phố Hồ 

Chí Minh 

 

2832/GPP 

 

 
 

 

1693/ĐKK 

DD- BP 

 

 

 

0974486379 

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện 

thường (Có bao gồm thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt: thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực; thuốc dạng phối hợp 

có chứa dược chất gây nghiện; thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất hướng thần; 

thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất). 

 

 

 

 

3 

 

 

 
Tạ Thị 

Thanh 

 

 
Nhà 

thuốc 

Minh 

Khang 

 

 

 

 

Nhà thuốc 

 

 

 

Dược sĩ 

đại học 

 

 

Đường Lý 

Thường Kiệt, P. 

Tân Phú, 

 

 

 

Tp. 

Đồng 

Xoài 

 

 
 

04/BP-

CCHND 

 

 

 

27/5/2013 

 

 
Sở Y tế 

Bình 

Phước 

 

 

 

2833/GPP 

 

 

 
1694/ĐKK 

DD- BP 

 

 

 

0949399998 

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện 

thường (Có bao gồm thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt: thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực; thuốc dạng phối hợp 

có chứa dược chất gây nghiện; thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất hướng thần; 

thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất). 

 

 



 

 

 

 

 

4 

 

 

 

Nguyễn 

Thị Duy 

Tuyến  

 

 

 
Nhà 

thuốc 

Long 

Châu 

140 

 

 

 

 

Nhà thuốc 

 

 

 

 

Dược sĩ 

đại học 

 

 

 
 

Số 836-838 Phú 

Riềng Đỏ, 

phường Tân 

Xuân, 

 

 

 

 

Tp. 

Đồng 

Xoài 

 

 

 

 

 

2297/CCH

N-D- 

SYT-

BP 

 

 

 

 

 

17/3/2023 

 

 

 

 

Sở Y tế 

tỉnh 

Bình 

Phước 

 

 

 

 

 

2834/GPP 

 

 

 

 

1695/ĐKK 

DD- BP 

 

 

 

 

 

0919190081 

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện 

thường và điều kiện lạnh (2°-8°)  (Có bao 

gồm thuốc phải kiểm soát đặc biệt: thuốc 

trong danh mục thuốc,  dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành,  

lĩnh vực; thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện; thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất hướng thần; thuốc dạng phối 

hợp có chứa tiền chất). 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

Lê Thị Hiền 

 

 

 

 

Quầy 

thuốc 

Minh 

Quân 

Phát 2 

 

 

 

 

Quầy thuốc 

 

 

 

 

Dược sĩ 

cao đẳng 

 

 

 

 

Tổ 43, khu phố 

Bàu Ké, thị trấn 

Tân Phú 

 

 

 

 

Huyện 

Đồng 

phú 

 

 

 
12065/CC

HN-D- 

SYT-

CHM 

 

 

 

 

 

23/3/2023 

 

 

 

 

Sở Y tế 

thành 

phố Hồ 

Chi Minh 

 

 

 

 

 

2835/GPP 

 

 

 

 

 

1696/ĐKK 

DD- BP 

 

 

 

 

 

0326170315 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn 

bảo quản ở điều kiện thường ( Có bao gồm 

thuốc phải kiểm soát đặc biệt: thuốc độc; 

thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực. Không bao gồm: thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất gây nghiện; 

thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất 

hướng thần; thuốc dạng phối hợp có chứa 

tiền chất). 

 

6 
Phạm Tiến 

Dũng 

Quầy 

thuốc 

Phạm 

Tiến 

Dũng 

Quầy thuốc 
Dược sĩ 

trung học 
Ấp 3, xã Tân Lập, 

Đồng 

Phú 

45/BP-

CCHND 
24/6/2013 

Sở Y tế 

tỉnh Bình 

Phước 

2836/GPP  0976333747 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn 

bảo quản ở điều kiện thường ( Có bao gồm 

thuốc phải kiểm soát đặc biệt: thuốc độc; 

thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực. Không bao gồm: thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất gây nghiện; 

thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất 

hướng thần; thuốc dạng phối hợp có chứa 

tiền chất). 

 

7 
Nguyễn Thị 

Kim Vương 

Quầy 

thuốc 

Kim 

Vương 

Quầy thuốc 
Dược sĩ 

trung học 

Ấp 6, xã Tiến 

Hưng, 

 

Tp. 

Đồng 

Xoài 

 

17/BP-

CCHND 
27/5/2013 

Sở Y tế 

tỉnh Bình 

Phước 

2837/GPP  0989305528 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn 

bảo quản ở điều kiện thường ( Có bao gồm 

thuốc phải kiểm soát đặc biệt: thuốc độc; 

thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực. Không bao gồm: thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất gây nghiện; 

thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất 

hướng thần; thuốc dạng phối hợp có chứa 

tiền chất). 

 



8 
Trịnh Thị 

Hà 

Quầy 

thuốc 

phòng 

khám 

BS. 

Trịnh 

Quầy thuốc 
Dược sĩ 

trung học 

Số 36, quốc lộ 14, 

cầu 2, xã Đồng 

Tiến,  

Huyện 

Đồng 

Phú 

572/BP-

CCHND 
12/01/2015 

Sở Y tế 

tỉnh Bình 

Phước 

2838/GPP 
1697/ĐKK

DD- BP 
0935716563 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn 

bảo quản ở điều kiện thường ( Có bao gồm 

thuốc phải kiểm soát đặc biệt: thuốc độc; 

thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực. Không bao gồm: thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất gây nghiện; 

thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất 

hướng thần; thuốc dạng phối hợp có chứa 

tiền chất). 

 

9 
Võ Thị 

Bích Loan 

Nhà 

thuốc 

Loan 

Kiệt 

Nhà thuốc 
Dược sĩ 

đại học 

Chợ Tân Tiến, xã 

Tân Tiến,  

Huyện 

Bù Đốp 

2165/CCH

N-D-SYT-

BP 

31/10/2022 

Sở Y tế 

tỉnh Bình 

Phước 

2839/GPP 
1698/ĐKK

DD- BP 
0933006646 

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện 

thường (Có bao gồm thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt: thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực; thuốc dạng phối hợp 

có chứa dược chất gây nghiện; thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất hướng thần; 

thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất). 

 

 

10 
Nguyễn Thị 

Hoài Thanh 

Nhà 

thuốc 

Long 

Châu 

1341 

Nhà thuốc 
Dược sĩ 

đại học 

Số 100 đường 

Nguyễn Huệ, khu 

phố Thanh Bình, 

TT. Thanh Bình, 

Huyện 

Bù Đốp 

2323/CCH

N-D-SYT-

BP 

07/4/2023 

Sở Y tế 

tỉnh Bình 

Phước 

2840/GPP 
1699/ĐKK

DD- BP 
0857516676 

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện 

thường và điều kiện lạnh (2°-8°)  (Có bao gồm 

thuốc phải kiểm soát đặc biệt: thuốc trong 

danh mục thuốc,  dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành,  lĩnh 

vực; thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất 

gây nghiện; thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần; thuốc dạng phối hợp có chứa 

tiền chất). 

 

11 Biện Thìn 

Quầy 

thuốc 

Thành 

Trung 1 

Quầy thuốc 
Dược sĩ 

cao đẳng 

Số 79a, ấp 3, xã 

Lộc Hưng,  

Huyện 

Lộc 

Ninh 

6156/CCH

N-D-SYT-

BD 

22/4/2022 

Sở Y tế 

tỉnh Bình 

Dương 

2841/GPP 
1700/ĐKK

DD- BP 
0985673107 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn 

bảo quản ở điều kiện thường ( Có bao gồm 

thuốc phải kiểm soát đặc biệt: thuốc độc; 

thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực. Không bao gồm: thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất gây nghiện; thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần; 

thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất). 

 



 

12 
Nguyễn Thị 

Lan 

Quầy 

thuốc 

Phước 

Thiện I 

Quầy thuốc 
Dược sĩ 

trung học 

Số 371, khu phố 

Ninh Phú, thị trấn  

Lộc Ninh 

Huyện 

Lộc 

Ninh 

1235/BP-

CCHND 
19/5/2017 

Sở Y tế 

tỉnh Bình 

Phước 

2842/GPP  0975165287 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn 

bảo quản ở điều kiện thường ( Có bao gồm 

thuốc phải kiểm soát đặc biệt: thuốc độc; 

thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực. Không bao gồm: thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất gây nghiện; thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần; 

thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất). 

 

13 
Trần Thị 

Chinh 

Quầy 

thuốc 

Trần 

Chinh 

Quầy thuốc 
Dược sĩ 

trung học 

Ấp Hiệp Tâm, xã 

Lộc Hiệp, 

Huyện 

Lộc 

Ninh 

1326/BP-

CCHND 
12/7/2017 

Sở Y tế 

tỉnh Bình 

Phước 

2843/GPP  0985257358 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn 

bảo quản ở điều kiện thường ( Có bao gồm 

thuốc phải kiểm soát đặc biệt: thuốc độc; 

thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực. Không bao gồm: thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất gây nghiện; thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần; 

thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất). 

 

14 
Trần Thị 

Lộc 

Quầy 

thuốc 

Bảo 

Ngọc 

Quầy thuốc 
Dược sĩ 

cao đẳng 

Số 112, ấp Tân 

Lợi, xã Tân Thành, 

Huyện 

Bù Đốp 

2344/CCH

N-D-SYT-

BP 

10/5/2023 

Sở Y tế 

tỉnh Bình 

Phước 

2844/GPP 
257/ĐKK 

DD- BP 
0376789919 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn 

bảo quản ở điều kiện thường ( Có bao gồm 

thuốc phải kiểm soát đặc biệt: thuốc độc; 

thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực. Không bao gồm: thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất gây nghiện; thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần; 

thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất). 

Thay đổi 

trình độ 

chuyên 

môn 
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